
Lớp: 24TANCA2-29

Đọc Viết Nghe Nói

1 24TANC603 014900114 Trịnh Thế Anh 25/7/2002 Hưng Yên Nam 9.5 9.5 8 5 8.00 Đạt Trung bình 20COT1

2 24TANC604 014900132 Lê Phi Cơ 01/02/2002 An Giang Nam 9.5 9.5 9 6 8.50 Đạt Khá 20COT2

3 24TANC605 014900059 Võ Thành Đạt 06/6/2002 Cà Mau Nam 10 10 9 6 8.75 Đạt Khá 20COT1

4 24TANC606 321728643 Nguyễn Tấn Đạt 10/7/2000 Bến Tre Nam VT VT VT VT 0.00 Không đạt Không đạt 18COT

5 24TANC607 334972417 Nguyễn Tân Duy 14/02/2000 Trà Vinh Nam 9 9 9 6 8.25 Đạt Khá 18COT3

6 24TANC608 01490005 Trần Duy Hiển 01/12/2002 Bình Định Nam 9 9 8.5 6 8.13 Đạt Khá 20COT-TDC1

7 24TANC609 014900134 Nguyễn Trung Hiếu 21/7/2002 Tây Ninh Nam 9 9 9 6 8.25 Đạt Khá 20COT2

8 24TANC610 334997292 Thạch Tân Hòa 05/10/1999 Trà Vinh Nam 9.5 9.5 9 6 8.50 Đạt Khá 17COT

9 24TANC611 014900067 Nguyễn Văn Hợp 22/7/2002 Phú Yên Nam 8 8 5 8 7.25 Đạt Trung bình 20COT2

10 24TANC612 914900218 Nguyễn Văn Hùng 02/01/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 8 8 7.5 5 7.13 Đạt Trung bình 19COT

11 24TANC613 014900070 Phạm Ngọc Quốc Huy 29/3/2002 Phú Yên Nam 10 10 9.5 6 8.88 Đạt Khá 20COT2

12 24TANC614 914900142 Lê Quyền Huy 23/8/2001 Tây Ninh Nam 9.5 9.5 9.5 5 8.38 Đạt Trung bình 19COT

13 24TANC615 914900005 Phạm Quang Khải 16/6/2001 Bến Tre Nam 8 8 9 5 7.50 Đạt Trung bình 19COT1

14 24TANC616 014900014 Huỳnh Phước Khang 03/9/2002 An Giang Nam 9 9 9.5 6 8.38 Đạt Khá 20COT1

15 24TANC617 014900027 Nguyễn Thành Khương 25/02/2002 An Giang Nam 9 9 9 6 8.25 Đạt Khá 20COT1

16 24TANC618 014900077 Trần Anh Kiệt 15/02/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam 9.5 9.5 8 6 8.25 Đạt Khá 20COT

17 24TANC619 334963883 Lê Thành Luận 19/02/1999 Trà Vinh Nam VT VT VT VT 0.00 Không đạt Không đạt 18COT3

18 24TANC620 014900080 Lê Nhật Minh 03/4/2001 Tiền Giang Nam 10 10 9.5 6 8.88 Đạt Khá 20COT

19 24TANC621 014900106 Võ Hữu Nghĩa 27/5/2002 Bình Định Nam 9.5 9.5 9.5 6 8.63 Đạt Khá 20COT1

20 24TANC622 014900138 Huỳnh Thái Nguyên 03/12/2001 Đồng Nai Nam 9 9 9 5 8.00 Đạt Trung bình 20COT2

Thời gian ôn tập: 29/9/2024

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày kiểm tra: 20/10/2024 Thời gian kiểm tra: 13h30

Địa điểm kiểm tra: 326A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
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21 24TANC623 014900107 Bùi Hồng Nhật 13/11/2001 Bình Thuận Nam 9 9 9.5 6 8.38 Đạt Khá 20COT1

22 24TANC624 014900142 Nguyễn Nhật Phương 04/6/2001 Bến Tre Nam 10 10 9.5 6 8.88 Đạt Khá 20COT

23 24TANC625 014900143 Vũ Đức Phương 15/12/2002 Bình Phước Nam 9 9 9 6 8.25 Đạt Khá 20COT2

24 24TANC626 014900045 Bồ Văn Quang 10/12/2002 Đắk Nông Nam 9.5 9.5 7.5 5 7.88 Đạt Trung bình 20COT1

25 24TANC627 014900118 Lê Bá Quyền 21/01/2002 An Giang Nam 10 10 9 6 8.75 Đạt Khá 20COT2

26 24TANC628 291216306 Bùi Văn Sĩ 30/3/2000 TP HCM Nam 9 9 9 5 8.00 Đạt Trung bình 18COT

27 24TANC629 215517609 Nguyễn Ngọc Tấn 03/5/1999 Bình Định Nam 10 10 9.5 6 8.88 Đạt Khá 18COT

28 24TANC630 014900092 Trần Văn Tiến 19/8/1997 Thái Nguyên Nam 8.5 8.5 7 6 7.50 Đạt Khá 20COT2

29 24TANC631 014900093 Ngô Hoàng Tin 12/10/2002 Phú Yên Nam 10 10 9.5 6 8.88 Đạt Khá 20COT2

30 24TANC632 914900158 Hà Trọng Tín 08/8/2001 Sóc Trăng Nam 8.5 8.5 8.5 6 7.88 Đạt Khá 19COT3

31 24TANC633 014900094 Lê Bảo Toàn 19/9/2002 Tiền Giang Nam 9.5 9.5 9 5 8.25 Đạt Trung bình 20COT2

32 24TANC634 381934608 Tiết Đan Trường 18/4/2000 Cà Mau Nam 9 9 9 6 8.25 Đạt Khá 18COT

33 24TANC635 914900032 Hồ Khoa 22/10/2001 Bình Định Nam 9 9 8 6 8.00 Đạt Khá 19COT

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 31 Tổng số thí sinh đạt: 31

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 02 Tổng số thí sinh không đạt: 02

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2024

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Lê Thị Bích Thảo Nguyễn Thị Quỳnh Trinh Tăng Thị Hồng Hà

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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